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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TTYT 
 

Nho Quan, ngày       tháng 12 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 09h00 ngày 06/12/2021) 

 

1. Tổng toàn huyện các trường hợp hiện nay đang được cách ly, theo 

dõi hoặc giám sát: 625 trường hợp 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 34 trường hợp 

- Cách ly tập trung: 93 trường hợp 

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: 498 trường hợp 

2. Ca bệnh xác định 

- Số ca bệnh xác định mới: 0 

- Số ca bệnh tái dương tính: 0 

3. Số trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà: 252 trường hợp. 

4. Số mẫu đã lấy để xét nghiệm tính từ ngày 29/4/2021 đến nay: 34667 

mẫu 

Trong đó: 

- Số mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 34269 mẫu 

- Số mẫu đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 35 mẫu 

- Số mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm: 363 mẫu. 

- Số mẫu đã lấy nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 0 

5. Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

- Số đối tượng được tiêm vắc xin Covid-19 từ đợt 1 đến đợt 11 năm 2021 là 

100251 người. Trong đó số người được tiêm đủ 02 mũi vắc xin là 90827 người. 

6. Đối tượng cách ly 

6.1. Các trường hợp đang được cách ly tập trung 

- Về từ thành phố Hồ Chí Minh: 12 trường hợp 

- Về từ tỉnh Đồng Nai : 10 trường hợp 

- Về từ tỉnh Bình Dương : 03 trường hợp 

- Về từ Hà Nam: 0 trường hợp 

- Về từ các địa phương khác có yếu tố dịch tễ phức tạp: 38 trường hợp 



2 

 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F0: 30 trường hợp 

6.2. Các trường hợp đang được cách ly tại nhà 

- Cách ly sau khi đã hoàn thành cách tập trung : 129 trường hợp 

- Cách ly sau khi điều trị khỏi : 04 trường hợp 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F0 : 03 trường hợp 

- Tiếp xúc gần với các trường hợp F1 : 174 trường hợp 

- Về từ các tỉnh, thành phố có dịch: 188 người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt cầu Lập Cập (tính từ ngày 

28/5/2021 đến nay) là 232626 lượt người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt xã Phú Long (tính từ ngày 

01/8/2021 đến nay) là 64706 lượt người. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt xã Xích Thổ (tính từ ngày 

01/8/2021 đến nay) là 41389 lượt người. 

- Số người tại các chốt có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 : 0 người 

7. Các hoạt động chỉ đạo 

- Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 ; 

- Tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh và các trường hợp từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước về địa phương./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- CDC Ninh Bình; 

- BVĐK huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
 

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ  

CẦN KHAI BÁO Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 17h ngày 05/12/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của 

Bộ Y tế) 

 

NINH BÌNH 

- Tất cả những người có mặt tại chợ Đền Dâu, phường Nam Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h, Chủ Nhật, ngày 

07/11/2021 

- Tất cả những người có mặt tại điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 thuộc nhà 

văn hóa UBND phường Nam Sơn từ lúc 7h đến 8h45 ngày 01/11/ 2021 

- Đám tang ông Đinh Văn Đậu, đội 1, thôn Lãng Ngoại, xã Gia lập, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình từ 19h30 ngày 18/11/2021 đến 15h ngày 19/11/2021 

- Nhà hàng The Paradise, địa chỉ: số 02, ngõ 42, phố 11, đường Đào Duy Từ, 

phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ 9h-11h ngày 

17/11/2021. 

- Nhà hàng Vũ Bảo, địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Nam Bình, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình từ 11h-12h ngày 17/11/2021 

 

HÀ NỘI 

- Tiệm cắt tóc Hair Salon Mẹ Ớt số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội từ 

ngày 08/10 đến 22/10/2021 

- Khu đất Đầm Liễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9, phường Yên Sở, 

Quận Hoàng Mai từ ngày 10/10 đến 25/10/2021 

- Kho Trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và công ty Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ 

cầu H3, gầm cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2, phường Lĩnh Nam 

- Đám hiếu cụ Nguyễn Thị Si, địa chỉ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê 

Linh ngày 23,24/10/2021 

- Đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị, địa chỉ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, 

huyện Mê Linh ngày 23,24/10/2021 

- Điểm kinh doanh thịt lợn 371 đường Khương Trung (gần cổng chợ Khương 

Đình) từ 15/10 đến 30/10/2021 

- Chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội trong khoảng từ 

ngày 20/10 đến 31/10/2021 
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- Quán Bún ốc số 19 Kim Mã Thượng từ 11h00 ngày 28/10/2021 đến 09h00 

ngày 02/11/2021. 

- Ngân hàng Đông Á địa chỉ 3A Láng Hạ từ 15h00-17h00 ngày 29/10/2021. 

- Quán phở gà số 8 Nguyễn Đình Thi từ 7h30 - 9h00 sáng 30/10/2021 

- Ocean Golf tầng 2 số 559 Kim Mã - 10h00 - 11h00 sáng; 16h-17h00 ngày 

30/10/2021. 

- Quán Cafe số 100 Vạn Phúc, Liễu Giai từ 20h00 - 22h00 ngày 30/10/2021. 

- Xích bia 68 Nguyên Hồng 11h00-13h00 ngày 31/10/2021. 

- Phở gà phố Đào Tấn từ 8h00 - 9h00 ngày 01/11/2021. 

- Nhà 1/101 Đào Tấn (72b Thủ Lệ) từ 15/10/2021 - 2/11/2021. 

- Phân Xưởng Yapart center, công ty Yamaha (Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) từ 

7h30 đến 16h30 từ ngày 21/10 đến 03/11/2021 

- Chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội từ 14h – 16h tại các cửa hàng thời 

trang Tiến Mùa, Hồng Ngọc, Thúy Đạt, Việt Trang, Trung Hằng, ngày 

26/10/2021 

- Từ ngày 19/10 đến 3/11 tại số 28 Liễu Giai; quán bánh cuốn số 9 ngõ 32/2 

đường Bưởi, quận Ba Đình 

- Ngày 27/10, từ 14h đến 14h30 tại quán Tằm Art Café, 14 Ngõ 5 Phố Từ Hoa, 

Quảng An, Tây Hồ. 

- Ngày 29/10 tại các điểm: 

+ 421 Nguyễn Khang lúc 15h40. 

+ 66 hàng Than lúc 17h10. 

+ Chợ Đồng Xuân lúc 17h20. 

+ 60 Lý Thái Tổ lúc 17h40. 

+ 37 Ngô Quyền. 

+ Chung cư 361 - 63A Lê Văn Lương. 

- Ngày 31/10 tại các điểm: 

+ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tâm Hà - 24 Lãng Yên. 

+ Số 18 ngõ 154 Đội Cấn. 

+ 28 ngõ 80 Chùa Láng. 

+ 99 Tân Triều. 

+ 100 Lương Yên. 

+ V5B1 khu đô thị Văn Phú. 

+ Sân Golf Lương Sơn Hòa Bình 
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- Ngày 01/11, khoảng 13h40 đến 14h đến ngân hàng Tiền Phong địa chỉ 535 

Kim Mã. 

- Ngày 01/11, 13h55 tại quán chụp ảnh Mặt Trời đỏ - 523 Kim Mã. 

- 7h45 ngày 02/11 tại quán phở gà Huấn Tú – 61 Đào Tấn. 

- Ngày 02/11 8h00 – 10h30 tại trường THCS Phan Chu Trinh. 

- Ngày 29/10, 8h00 - 9h00 ngày 30/10, 11h00 - 11h30 ngày 02/11 đi Chợ Thủ 

Lệ. 

- Khoảng 17h ngày 3/11: Phòng VIP - tầng 1 tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 

Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy 

- Khoảng 9h ngày 4/11: Phở Lý Quốc Sư, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy 

- Khoảng 10h ngày 4/11: Cà phê - đầu đường Hoàng Đạo Thúy quận Cầu Giấy 

- Khoảng 19h ngày 27/10: Quán chim trời - gần Hồ Tây. Quận Tây Hồ 

- Vào 3 ngày 29/10, 30/10 (13h-17h30), 1/11: Lily’s Cafe & Club – Chung cư 

Trung Hòa Nhân Chính, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 

- Khoảng 14h ngày 31/10: Chợ Quan Nhân, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân 

- Sáng ngày 1/11, 13h ngày 3/11: Quán gội đầu TiNo - tầng 1 tòa AB chung cư 

Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân 

- Khoảng 16h ngày 3/11: Phadin coffee - Số 1, liền kề 1, khu ĐT Sông Đà 7, 90 

Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung Quận Thanh Xuân 

- 19h-19h30 ngày 2/11: Chao Quán - 24 Núi Trúc, Giảng Võ, Quận Ba Đình 

- Khoảng 22h ngày 2/11: Quán nước ép - Bà Triệu giao đường Trần Nhân Tông 

Quận Hoàn Kiếm 

- Khoảng 16h ngày 3/11: Cửa hàng quần áo - Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng 

- 14h30-17h ngày 3/11: Skyline Coffee Garden - 36A Hoàng Cầu, Quận Đống 

Đa 

- Công ty TNHH Shopee Express tại địa điểm Kho chính: Lô 17-19-20 và Kho 

phụ C1 C2 - 386 Nguyễn Văn Linh - Khu công nghiệp Đài Tư - Long Biên - Hà 

Nội từ ngày 20/10/2021.  

- Nhà hàng Vườn Xoài, địa chỉ: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy khoảng 

17h ngày 3/11. 

- Trường Học viện tài chính, địa chỉ: số 58 phố Lê Văn Hiến, tổ dân phố số 6, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm trong khoảng thời từ ngày 26/10 - 18h 

ngày 04/11/2021. 

- Tòa nhà văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza số 117 TRần Duy 

Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy từ ngày 28/10 đến 06/11/2021 (tòa nhà đã có 08 

F0) 
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-Nhà hàng Wang Wang Gamuda, đương 2.4 KĐT Gamuda Gardrén, Trần Phú, 

Hoàng Mai, Hà Nội từ 19h từ ngày 26/10 đến 31/10/2021 

- Nhà hàng Chèm quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, từ 11h00 ngày 1/11 đến 17h ngày 5/11. 

- Từ ngày 21/10 đến 5/11 (8 giờ đến 17 giờ) tại Nha Khoa RIO, 26 Bích Câu, 

Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. 

- Ngày 1/11, từ 20 giờ đến 21 giờ tại quán nướng số 41 Giảng Võ. 

- Ngày 2/11 tại các điểm: Từ 12 giờ đến 13 giờ tại quán bún dọc mùng, số 5, ngõ 

135 Đội Cấn. Từ 18 giờ đến 21 giờ tại quán bánh mì cột điện, 71 Đặng Văn 

Ngữ. 

- Ngày 3/11, 12 giờ đến 13 giờ 30 phút tại quán bún riêu 23 Hồng Phúc; quán trà 

bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên. 

- Từ 8 giờ ngày 3/11 đến 21 giờ ngày 5/11 tại Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 

Nguyễn Chí Thanh. 

- (8h - 17h) tại Công ty Dầu Khí sông Hồng - Tòa nhà Charmvit số 177 Trần 

Duy Hưng. Từ ngày 24/10 đến 7/11 

- Ô số 15 hàng cá D4, chợ Thành Công B. Từ ngày 26/10 - 9/11 

- 7h - 9h30 Ngày 31/10 tại Đại học Kiến Trúc. 

- 9h30 - 10h30 Ngày 31/10 tại quán phở 397 Trường Chinh. 

- 15h-16h, Ngày 31/10tại cửa hàng Circle K số 16 Văn cao. 

- Từ 16h45 đến 17h45 Ngày 1/11 đến 6/11 trên tuyến xe buýt số 22A từ 115 

Trần Duy Hưng về Cửa Bắc. 

- Ngày 3/11 (6h30-7h); Ngày 6/11 (7h - 7h30) Tại chợ Ngọc Khánh. 

- 8h - 9h Ngày 4/11 tại ngân hàng Nam Á bank, 409 Kim Mã. 

- Quán bún, phở tại số 24 ngõ 720 đường La Thành, phường Giảng Võ, ngày 

5/11 đến ngày 9/11 

- Cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số 81 ngõ 678 đường La Thành, phường Giảng 

Võ Ngày 5/11 đến ngày 9/11 

- Từ ngày 1/11 đến 3/11, tại tầng một nhà D - Viện Đo lường Việt Nam, số 8 

Hoàng Quốc Việt (8h - 17h30). 

- Từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 tại cửa hàng Head Honda Hồng Hạnh 1, 252 phố 

Huế, phường Phố Huế. 

- Sáng ngày 6/11, tại cửa hàng 19 Trúc Khê. 

- 18h - 19h tối 8/11 tại quán cháo sườn sụn, 142 Đội Cấn. 

- Trưa 8/11 tại quán Kệ, 271 Kim Mã. 
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- Ngày 9/11, tại các điểm: 

+ Khoảng 13h - 14h tại Nasco Express, 65 Quán Sứ. 

+ 14h30 - 17h tại quán Dreams Beans Coffee, 79 Lý Nam Đế. 

+ 17h - 18h tại quán Miến Lươn Hoa ( khoảng 116 hoặc 118 Đội Cấn). 

+ 19h - 20h tại cửa hàng Lacoste số 1 Bà Triệu. 

+ 2h30 - 21h tại cửa hàng Zara tại VinCom Bà Triệu. 

Ngày 10/11, 8h - 11h tại Mandarin Garden, số 5 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, 

Cầu Giấy. 

- Quán nướng 37 Mã Mây từ 18h-20h ngày 12/11/2021. 

- Cafe 39 Tạ Hiện từ 8h-9h30 ngày 13/11/2021. 

- Nhà hàng Kinh Kỳ 104 Hòa Mã từ 13h-14h ngày 13/11/2021. 

- Phở 50 Hàng Vải từ 9h15-10h ngày 14/11/2021. 

- Xe bus 70A (hướng Thị xã Sơn Tây - Cầu Giấy trong khoảng thời gian 5h00-

7h00; hướng Cầu Giấy - Thị xã Sơn Tây trong khoảng thời gian 16h00-18h00) 

các ngày từ 07/11/2021 đến 14/11/2021. 

- Nhà văn hóa thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân, Sóc Sơn trong khoảng thời gian từ 

13h đến 17h ngày 9/11; từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11. 

- Đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm, Sóc Sơn chiều ngày 13/11. 

- Đám cỗ nhà bà Giám, Ninh Cầm, Sóc Sơn sáng ngày 15/11 

- Quán Vịt Ngon sạch số 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân từ 

ngày 10/11/2021 (tại đây đã có 6 người dương tính). 

- Từ ngày 8/11 đến 22/11 tại quán xôi số 546 La Thành. 

- Ngày 19/11, 9h - 12h: Lên khoa Địa lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. 

- Ngày 20/11, tại các điểm: 

+ 9h - 11h30: Dự lễ kỉ niệm 65 năm ngày thành lập trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên tại 19 Lê Thánh Tông. 

+ 11h30 - 12h30: Tại nhà hàng số 3 Lê Thánh Tông. 

- Quầy hàng số 346 A2 tầng 3 chợ Đồng Xuân từ ngày 20/11/2021 đến 

24/11/2021 

- Quán café Tonkin tại số 9, Trần Hưng Đạo và Quán Café tại 39 Lý Thường 

Kiệt từ 7h45 đến 11h ngày 26/11/2021 

- Trường đại học Dược Hà Nội, tại 13-15 phố Lê Thánh Tông từ ngày 

26/11/2021 đến trưa ngày 27/11/2021 

- Quán Phở gà số 01 phố Hàng Điếu từ 7h đến 7h10 snags ngày 28/11/2021 
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- Quán Cháo Vịt tại 21 Lý Nam Đế từ 9h đến 10h30 ngày 28/11/2021 

- Tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 18/11/2021 đến 2/12/2021. 

 

BẮC NINH 

- Quán cơm ngon Hải Anh, số 27, tổ 2, khu Lãm làn, phường Vân Dương thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 17h00-18h00 ngày 29/10/2021 

- Cổng trường Tiểu học Đại Xuân, thôn Vĩnh Thế, Đại Xuân,huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh từ 10h20-10h45 ngày 29/10/2021 

- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quế Võ, lô số G1 khu công nghiệp Quế Võ 

(cạnh tập đoàn KHKT HỒng Hải), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh từ 9h00-11h00 ngày 29/10/2021 

- Quán Hương Ốc (đường hàng cây) thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh từ 20h00-21h00 ngày 25/10/2021 

- Chợ thị trấn Phố Mới, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ Bắc Ninh từ 

25/10/2021 

- Công ty Luxshare ICT, khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 15/10/2021 đến nay. 

- Cửa hàng ăn uống Ngọc Bích Quán, cuối chợ Do Nha, xã Phương Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ 21h – 22h ngày 27/10/2021 

- Cửa hàng thế giới di động HD, ngã 4  Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh từ 8h – 9h30 ngày 29/10/2021 

- Chợ Lãm Làng, khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh từ 

ngày 26/9 đến 01/11/2021 

- Chợ làng Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 

26/9/2021 đến 01/11/2021 

- Quán trà sữa Mỳ Cay đồ ăn vặt ITAEWON, số 89 tổ 2, Khu Lãm Làng, 

phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh từ ngày 20h30 đến 22h30 ngày 

26/10/2021 

- Ký túc xã sinh viên Kinh Bắc, khu Thụ Ninh, phường Vạn Ninh, thành phố 

Bắc Ninh từ ngày 26/10/2021 đến 02/11/2021 

- Chợ Yên, Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc, Khu Thụ Ninh, phường Vạn An, 

thành phố Bắc Ninh từ ngày 26/10/2021 đến 02/11/2021 

- Phòng giao dịch Phố Mới Ngân hàng Vietcombank chi nhánh KCN Quế Võ 

Bắc Ninh, thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ 10h-

10h10 ngày 27/10/2021 
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- 23/10/2021 làm tại Karaoke 68 - Núi Móng lúc 22h 

- 24/10/2021 làm tại Karaoke 68 Núi Móng lúc 2h10p,4h, 13h30, Karaoke 82 

Núi Móng lúc 21h40. 

- 25/10/2021 làm tại Karaoke Sao Đêm -Núi Móng, Karaoke 68- Núi Móng lúc 

23h, 

- 26/10/202I làm tại Karaoke X9 - Núi Bất lúc 21h45 

- 27/10/2021 làm tại Karaoke Bảo Khánh chợ Móng lúc 21h50, Karaoke Bon 

Chery - Núi Móng 

- 28/10/2021 làm tại Karaoke Bon Chery- Núi Móng lúc 3h15p tại Karaoke Bảo 

Khánh chợ Móng lúc 10h38p,22h,23h10 

- 29/10/2021 làm tại Karaoke Sao Đêm - Núi Móng lúc 21h, tại Karaoke 82 - 

Núi Móng lúc 2h30p 

- Từ 30/10/2021 đến 01/1 1/202 công dân chỉ ở phòng trọ Núi Móng không đi 

đâu tiếp xúc với 10 người trọ cùng, hiện đã khai báo 

-  Ngày 31/10/2021 đi hát tại quán Karaoke 98- Núi Móng lúc 22h20p 

- Ngày 01/11/2021 đi hát tại quán Karaoke 82- Núi Móng lúc 1h, Dubai -3h30, 

Zipbo - Đình Cả Nội Duệ lúc 21h50. 

- Ngày 02/11/2021 đi hát tại quán Karaoke ZipBo lúc 14h15p; Karraoke 82 lúc 

23h30p. 

THÁI NGUYÊN 

- Chốt Kiểm dịch của Thành phố Đà Nẵng(tuyến từ tỉnh Komtum ra Đà Nẵng): 

từ 23h ngày 11/10/2021 đến 3h ngày 12/10/2021 

- Chợ Thanh Xuyên, thị xã Phổ Yên, Quán chè chị Thành cổng chợ, hàng rau 

của chị Nữ, hàng gà của chị Thao từ 6h 30 đến 7h ngày 21/10 đến 03/11/2021 

- Quán Buffet Nướng và Lẩu Hàn Quốc – Deagun 83 Rùa Vàng, đường Bắc 

SƠn, phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên từ 11h đến 13h ngày 

29/10/2021 

- Cửa hàng Vinmart, phố Nỉ từ 16h-16h30 ngày 31/10/2021 

- Cửa hàng KT Mart, phố Nỉ từ 16h30 – 17h ngày 31/10/2021 

- Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Nguyên, số 17 Đội Cấn, phường Trưng 

Vương, TP Thái Nguyên từ 8h đến 8h30 ngày 01/11/2021 

- Trung tâm chăm sóc xe hơi Trung Kiên, địa chỉ số 92, đường Hoàng Ngân, tổ 

28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên (gần UBND phường Phan Đình 

Phùng), từ 10h30-11h30 ngày 01/11/2021 

- Gara ô tô, địa chỉ 132, đường Phan Đình Phùng (cạnh phòng 57, công an giao 

thông tỉnh Thái Nguyên) khoảng 14h-14h15 ngày 01/11/2021 
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- Quầy thuốc Lan Thúy (phố Nỉ, Sóc Sơn, TP Hà Nội) 17h-17h10 ngày 

01/11/2021 

- Quán Tuấn Nga (địa chỉ Quốc Lộ 3 mới đầu đường Thái Nguyên, Bắc Kạn) lúc 

15h40 đến 16h10 ngày 01/11/2021 

- Quán rửa xe ô tô, xe máy tại đầu cầu xã TRàng Xá, đường sang xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai, khoảng 13h ngày 02/11/2021 

- Quán nước tại ngã tư Thị trấn Đình Cả (quán nước cạnh bốt công an) từ 14h-

14h30 ngày 02/11/2021 

- Chợ Đình Cả, hàng cá hàng thịt, hàng rau (đi vào cổng Chính và hàng phía bên 

trái) từ 15h-15h15 ngày 02/11/2021 

- Trung tâm Ginny House of IELTS, điaị chỉ lô 4 (ngõ cạnh lẩu nấm), đường 

Phan Bội Châu, thành phố Thái Nguyên, từ 20h-21h30, lớp GA75, ngày 

30/10/2021 và ngày 01/11/2021 

- Siêu thị Minh Cầu, địa chỉ số 1 Minh Cầu, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, từ ngày 17h-17h30, ngày 31/10/2021 

- Trường đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên, phòng học 207-

GK3, từ 13h-17h  

- Ngày 30/10/2021, nhà hàng ATK-Buffet rau Thái Nguyên, số 2 đường Minh 

Cầu, phường Phan Đình Phùng, từ 10h đến 13h30 

- Đám giỗ nhà ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Chư, Xóm Bíp, xã Thuận 

Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: 19h-20h ngày 31/10/2021 

- Công ty nhiệt điện Cao Ngạo: từ 23h ngày 02/11/2021 đến 7h ngày 3/11/2021 

- Quán tạp hóa chị Hoa, địa chỉ gần nhà 5 tầng (tổ  4, phường Trung Thành. TP 

Thái Nguyên). Khoảng 15h-16h ngày 3/11/2021 

LÂM ĐỒNG 

- Cherry House Dalat, 33/31 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP. Đà Lạt Từ ngày 

17/10/2021 đến 25/10/2021 

- Tạp hóa dì Việt và quán bánh mì cạnh tạp hóa, số 517 Mai Anh Đào, Phường 

8, TP. Đà Lạt khoảng 08h00 đến 08h10 ngày 25/10/2021 

- Cà phê Nguyệt Vọng Lầu, số 42 Trương Công Định, Phường 1, TP. Đà Lạt, Từ 

06h30 đến 12h các ngày 18,20,22,25/10/2021 

- Tạp hóa Hoàng Duy, số 15 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Khoảng 

21h00 đến 21h10 ngày 24/10/2021 

- Sân đá banh mini Khang Trí, số 25 Vạn Hạnh, Phường 8, TP. Đà Lạt, Khoảng 

18h00 đến 19h00 ngày 23/10/2021 



11 

 

- INNOKAFE, số 33/23 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP. Đà Lạt Khoảng 

15h00 đến 16h00 ngày 23/10/2021 

- Sân đá banh mini, số 96 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP. Đà Lạt, Từ 18h00 

đến 19h00 ngày 18/10/2021, Khoảng 17h30 đến 19h00 ngày 20/10/2021, Từ 

19h00 đến 20h30 ngày 22/10/2021 

- Đà Lạt Laptop, số 17 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP. Đà Lạt, Khoảng 19h00 

đến 19h10 ngày 21/10/2021 

- Cây xăng Mai Sơn, Quốc lộ 20, thôn Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng: Từ 14h00 đến 14h20. 

- Vựa cà chua Cô Nguồn, số 19 Đinh Tiên Hoàng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng: Khoảng 14h40 đến 15h40. 

- Nhà xe Kim Thứ, số 48 Trường Chinh, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng: 

Khoảng 15h45 đến 16h45. 

 

ĐỒNG THÁP 

- Phở Lê Hoàng, 199, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Sa Đéc 08h00-

09h00 23/06/2021 

- Siêu thị Điện máy xanh Hùng Vương, Sa Đéc, 90 Hùng Vương, Phường 1, 

17h30-18h30 23/06/2021 

- Cửa hàng Viettel Sa Đéc, 21 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, 17h30-18h30 

23/06/2021 

- Trạm Y tế xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, 22/6 - 29/6/2021 

- Bến phà từ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh qua Phường 3, TP. Sa Đéc, 14h30 

- 22/6/2021 và 18h - 24/6/2021 

PHÚ THỌ 

- Quán Karaoke New Ruby, Quán Karaoke Khánh linh (Khu Thống Nhất. thị 

trấn Thanh Sơn) từ ngày 16/10 đến 31/10/2021 

- Quán Karaoke New Star (phố Tân Thịnh, thị trấn Thanh Sơn) từ ngày 16/10 

đến 31/10/2021 

- Nhà hàng Biên Hòa (Bốn Mùa), khu Gia Phú, thị trấn Thanh Sơn từ ngày 

16/10 đến 31/10/2021 

- Quán Cơm Sơn Hòa (Phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn) từ ngày 16/10 đến 

31/10/2021 

- Quán lẩu thị trâu (Ngã 3 Việt Tiến, xã Địch Quả) từ ngày 16/10 đến 

31/10/2021 

ĐIỆN BIÊN 
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- Quán sửa xe máy Nam Kim đội 7A Pom Lót (ngã ba đường đi Tây Trang, 

Điện Biên Đông) từ ngày 27/10/2021 đến 11 giờ ngày 02/11/2021 

- Quán quần áo Hải Dương (đường 15m) vào thời điểm 14 giờ 00 đến 14 giờ 50 

ngày 31/10/2021. 

- Trường Trung học phổ thông huyện Điện Biên, từ ngày 27/10/2021 đến ngày 

02/11/2021. 

SƠN LA 

- Cổng trường THCS điểm Trường trung tâm xã Mường Do, huyện Phù Yên. 

Khoảng 06 giờ đến 07 giờ ngày 01/11/2021 

- Quán ăn sáng của chị Hà Thị Huyền (địa chỉ: ngã ba Bản Lằn, ã Mường Do, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Khoảng 07 giờ đến 07 giờ 30 ngày 01/11/2021. 

- Sân bóng bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên Khoảng 16 giờ 00 đến 

17 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 

- Hộ gia đình vợ chồng Sồng A Lâu, Hạng Thị Chu (địa chỉ: bản Bãi Lươn, xã 

Mường Do, huyện Phù Yên) Khoảng 17 giờ 00 ngày 02/11/2021 đến sáng ngày 

03/11/2021 

LÀO CAI 

1. Nhà hàng Hải Lâm, số nhà 069 phố Xuân Viên, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa 

Pa, từ 12h - 13h30 ngày 4/11. 

2. Khách sạn Amazing, phố Đồng Lợi, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 14h30 

ngày 4/11 đến 12h ngày 5/11. 

3. Nhà hàng Thắng Cố A Quỳnh, số nhà 015 đường Thạch Sơn, tổ 3, phường Sa 

Pa, thị xã Sa Pa, khoảng 18h đến 21h ngày 4/11. 

4. Khu du lịch bản Cát Cát, khoảng 9h đến 12h ngày 5/11. 

5. Nhà hàng Quang Dũng, số nhà 065 phố Xuân Viên, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã 

Sa Pa, khoảng 12h đến 16h ngày 5/11. 

6. Khách sạn Pao's, tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, khoảng 16h ngày 5/11 

đến 9h ngày 6/11. 

BẮC KẠN 

1.  Xe taxi chở bệnh nhân Khoảng 13h00 phút ngày 01/11/2021 từ sân bay Nội 

Bài ra đầu đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. 

2. Dừng nghỉ tại quán Tuấn Nga quốc lộ 3 mới đầu đường Thái Nguyên – Bắc 

Kạn lúc 15g40 ngày 01/11/2021. 

3. Điểm xe Buýt đối diện bến xe Bắc Kạn lúc 17h00 (01 hành khách).  

4. Ngã 3 Thị trấn Phủ Thông lúc 17g30 (01 hành khách). 
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CÁC CHUYẾN BAY 

- Chuyến bay VN 0216 (THành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 19/10/2021 

(ngày 19/10 chiều từ Sân bay Tân Sơn Nhất, đáp cánh xuống sân bay Nội Bài 

lúc 16h10 phút) 

- Chuyến bay VJ270 ngày 17/10/2021 chiều từ TP. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng. 

- Chuyến bay VN128 (TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng) lúc 12h45 ngày 23/10/2021 

- Chuyến bay VN1176 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 25/10/2021 liên 

quan đến trường hợp dương tính ghi nhận tại Thái Bình  

- Chuyến bay QH1540 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 22/10/202 

- Chuyến bay QH1540 (TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) ngày 25/10/2021 

- Chuyến bay VN260 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/10/2021 

- Chuyến bay số hiệu QH1172 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h40 

đến sân bay Thọ Xuân- Thanh Hóa lúc 13h40 ngày 27/10/2021 

- Chuyến bay QH1540 chiều từ TP. Hồ Chí Minh đến Hải Phòng ngày 

28/10/2021 

- Chuyến bay VN6012 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 25/10/2021 

- Chuyến bay QH240 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 25/10/2021 

- Chuyến bay số hiệu QH1172 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh- Thọ Xuân, 

Thanh Hóa ngày 31/10/202 

- Chuyến bay VJ126 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 01/11/2021 

- Chuyến bay VJ240 (Thành Phố Hồ Chí Minh – THọ Xuân Thanh Hóa) ngày 

02/11/2021 

- Chuyến bay QH1414 lúc 11h-12h52 từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đến 

Nội Bài (Hà Nội) 

- Chuyến bay VN240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 02/11/2021 

- Chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh – Chu Lai) ngày 03/11/2021 

- Chuyến bay VN248 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 04/11/2021 

- Chuyến bay VJ652 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) ngày 14/11/2021 

 - Chuyến bay QH240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 13/11/2021 

- Chuyến bay VN1462 (TP. Hồ Chí Minh – Quảng Nam) ngày 21/11/2021 

- Chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 20/11/2021 

- Chuyến bay VN1184 (TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng) ngày 20/11/2021  

- Chuyến bay QH240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 20/11/2021 

- Chuyến bay VN258 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 20/11/2021 
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- Chuyến bay VJ240 (TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa) ngày 19/11/2021 

- Chuyến bay VN7116 (TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng) và VN7164 (Đà Nẵng – 

Hà Nội) ngày 22/11/2021 

- Chuyến bay QH240 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 22/11/2021 

- Chuyến bay VN6012 (TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội) ngày 22/11/2021 

 

 

CÁC CHUYẾN XE 

- Chuyến xe (không rõ biển số) do Tổ chức Thiện Nguyện của Đà Nẵng từ Đà 

Nẵng lúc 3h ngày 12/10/2021 ra chốt kiểm dịch cầu Đa Phúc, TP Hà Nội 

- Chuyến xe của chốt Kiểm dịch Phú Xuyên, TP Hà Nội lúc 11h ngày 

13/10/2021 đến chốt kiểm soát dịch Tân Long, Tp Thái Nguyên lúc 13h30 ngày 

13/10/2021 

- Chuyến xe (không rõ biển số) của chốt kiểm soát dịch cầu Đa Phúc lúc 11h 

ngày 13/10/2021 đến chốt Kiểm soát dịch  Tân Long, TP Thái Nguyên lúc 

13h30 ngày 13/10/2021 

- Chuyến xe từ THành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 18/10/2021 (xe của 

nhà xe Mâm Dĩnh) đi từ ga TP. Hồ Chí Minh đến bến xe Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà 

Nội vào khoảng 01h sáng ngày 20/10 

- Chuyến xe khách Hoàng Long, đi từ bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh 

khoảng 17h30 mhày 22/10/2021 đến bến xe Nước Ngầm, thành phố Hà Nội 

khoảng 7h sáng ngày 24/10/2021. 

- Xe khách biển số 26B-00463, lái xe Đinh Văn Ngọc (Xe đi từ Thanh Trì, Hà 

Nội về huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) khoảng 08 giờ 00 ngày 31/10/2021. 

- Xe khách Sơn Thu tuyến Hà Nội – Pác Nặm biển số xe 29B 156.19(Điện thoại 

lái xe: 0973913937), từ Hà Nội về Pác Nặm. 

 

CÁC CHUYẾN TÀU 

- Chuyến tàu số hiệu SE6 tuyến Dĩ An về đến Hà Nội (toa số 5, khoang 6) ngày 

17/10/2021 

- Chuyến tàu SE6 (TP. Hồ Chí Minh - Quảng Nam) ngày 20/10/2021, khoảng 

10h15 ngày 21/10/2021 đến ga Tam Kỳ, Quảng Nam 

- Chuyến tàu SE4 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/10/2021 

- Chuyến tàu SE8 ngày 24/10/2021 từ TP. Hồ Chí Minh liên quan đến ca bệnh 

ghi nhận tại Đà Nẵng 
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- Chuyến tàu SE8 (Ga Đà Nẵng – Ga Phủ Lý) ngày 11/11/2021 
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